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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 30 0 0 0 0 0 55 100

1 1827618644 Nguyễn Văn Bồn T18XDDB 8 6.5 7 7.0 Baíy

2 1827618661 Phan Văn Chính T18XDDB 8 6.5 5 5.9 Nàm pháøy Chên

3 1827618663 Tôn Mạnh Cường T18XDDB 8 6 4 5.2 Nàm pháøy Hai

4 1827618666 Nguyễn Ngọc Hà T18XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

5 1827618662 Đặng Xuân Hòa T18XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

6 1827618654 Nguyễn Văn Hoan T18XDDB 6 5 6.5 6.0 Saïu

7 1827618649 Nguyễn Văn Hồng T18XDDB 6 5 5.5 5.4 Nàm pháøy Bäún

8 1827618645 Bùi Hải Phong T18XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

9 1827618633 Lê Xuân Quan T18XDDB 10 5.5 V 0.0 Khäng NỢ LP

10 1827618655 Trần Phước Quân T18XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

11 1827618637 Huỳnh Văn Quang T18XDDB 8 6 4 5.2 Nàm pháøy Hai

12 1827618646 Nguyễn Thanh Quang T18XDDB 8 6 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

13 1827618639 Đỗ Văn Tây T18XDDB 8 6 6 6.3 Saïu pháøy Ba

14 1827618658 Nguyễn Thanh Trực T18XDDB 0 0 5 2.8 Hai pháøy Taïm

15 1827618634 Mai Anh Tuấn T18XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

16 1827618657 Lê Đức Vũ T18XDDB 8 6 6.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

1 178214822 Nguyễn Ngọc Vĩ T17XDDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

2 168212044 Đặng Trung Thành T17XDDB 5 5 V 0.0 Khäng

3 168212045 Lê Phỉ Thạnh T17XDDB 6 6 V 0.0 Khäng NỢ LP

4 178212990 Trần Minh Trí T17XDD 5 5 4 4.5 Bäún pháøy Nàm

5 178223004 Lý Xuân Hiếu T17XDC 5 5 5 5.0 Nàm

6 168222771 Hồ Thanh Cao T16XDCB 5 5 5 5.0 Nàm

7 132315710 Châu Quang Huy K16XDD2 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

8 161215209 Lê Tuấn K16XCD2 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

9 152212642 Trần Văn Lợi K15XDD1 5 5 6 5.6 Nàm pháøy Saïu

10 152212628 Nguyễn Phạm Tú Sinh K15XDD1 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

11 171213321 Nguyễn Hữu Công C17XCDB 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

12 171213326 Lê Đình Quang Vũ C17XCDB 5 5 V 0.0 Khäng NỢ LP

13 171212865 A Văn Cảm C17XCD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP
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